
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Tên lớp Điện thoại Giảng viên hướng dẫn
1 2120030002 Lê Thái Bảo CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c378957238
2 2120030003 Trịnh Trung Cảnh CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c352158900
3 2120030005 Lý Tấn Đồng CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c386627609
4 2120030007 Từ Hiệp Hoàng CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c357851265
5 2120030008 Nguyễn Bảo Huy CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c372672070
6 2120030010 Trần Vĩnh Khéo CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c332002848
7 2118030026 Lê Minh Khoa CCQ1803A Công nghệ kỹ thuật c1636448233
8 2120030011 Hồ Tuấn Kiệt CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c776153034
9 2120030012 Trần Thanh Linh CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c339322234

10 2120030016 Nguyễn HoàngNam CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c396539942
11 2120030015 Lê Hoài Nam CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c397612232
12 2120030020 Nguyễn Văn Phát CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c369836258
13 2120030022 Bùi Trọng Phong CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c355451730
14 2120030021 Điểu Phong CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c373199880
15 2118030237 Trương ThanhPhong CCQ1803D Công nghệ kỹ thuật c1645734208
16 2120030023 Đặng Minh Quang CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c774644457
17 2120030024 Nguyễn ThànhQuốc CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c393944697
18 2120030027 Lê Văn Thức CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c333616045
19 2120030028 Cao Minh Trí CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c365006805
20 2120030030 Phạm Quốc Tuân CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c356180530
21 2120030031 Nguyễn Minh Tuấn CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c335417584
22 2120030032 Tăng Thanh Tuấn CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c386381208
23 2118030062 Nguyễn Anh Vũ CCQ1803A Công nghệ kỹ thuật c356590380
24 2120030033 Võ Minh Vương CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c389618744
25 2120030034 Lê Kim Yên CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật c359541785
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